
UBND TỈNH HÀ NAM 

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ 

 

Số:          /SKHCN-VP 
V/v tổng hợp kết quả rà soát và hệ thống  

hóa văn bản kỳ 2019-2023  

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

  Hà Nam, ngày       tháng 01 năm 2024 

 

           Kính gửi: Sở Tư pháp tỉnh Hà Nam 

 

Căn cứ Văn bản số 5862/BTP-KtrVB ngày 30/11/2023 của Bộ Tư pháp về 

việc bảo đảm tiến độ thực hiện hệ thống hóa văn bản kỳ 2019-2023; 

Thực hiện công văn số 859/STP-XDKTVB, ngày 14/12/2023 của Sở Tư pháp 

tỉnh Hà Nam về việc bảo đảm tiến độ thực hiện hệ thống hóa văn bản kỳ 2019-

2023. 

Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hà Nam đã tiến hành rà soát hệ thống hoá 

các văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực Khoa học và Công nghệ đã tham 

mưu UBND tỉnh ban hành và đang còn hiệu lực pháp luật kỳ 2019-2023. Kết quả 

rà soát, cụ thể như sau: 

- Tổng số văn bản được rà soát: 06 văn bản. trong đó: 

+ Số văn bản đề nghị xử lý, bãi bỏ: 0; 

+ Số văn bản không đề nghị xử lý, giữ nguyên hiệu lực thi hành: 06 văn bản; 

(Có danh mục kèm theo). 

Sở Khoa học và Công nghệ gửi Sở Tư pháp tổng hợp./. 

 

Nơi nhận: 
- Như kính gửi; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Các phòng, đơn vị thuộc sở; 

- Lưu: VT. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Nguyễn Tất Nhiên 

 

 

 



Phụ lục 1 

Danh mục văn bản quy phạm pháp luật tham mưu UBND tỉnh ban hành đang có hiệu lực 

Kỳ 2019-2023 (không kiến nghị xử lý) 

(Ban hành kèm theo công văn số:         /SKHCN-VP ngày       tháng 01 năm 2024 của Sở Khoa học và Công nghệ) 

TT 
Tên loại 

văn bản 

Số, ký hiệu;  

ngày, tháng, năm ban hành 
Tên gọi của văn bản Ghi chú 

1 Quyết định  
Số 40/2017/QĐ-UBND ngày 

22/9/2017  

Ban hành Quy định trình tự, thủ tục xác định nhiệm vụ 

khoa học và công nghệ cấp tỉnh; tuyển chọn, giao trực tiếp 

tổ chức, cá nhân thực hiện nhiệm vụ khoa học và công 

nghệ cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh 

Hà Nam. 

 

2 
Quyết định 

Số 14/2021/QĐ-UBND, ngày 

19/7/2021  

Về ban hành quy chế xét tặng Giải thưởng Khoa học và 

Công nghệ tỉnh Hà Nam. 
 

3 

Quyết định  
Số 54/2023/QĐ-UBND ngày 

21/11/2023  

Về việc thực hiện Nghị quyết 15/2023/NQ-HĐND ngày 

20/10/2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Nam ban 

hành quy định định mức xây dựng dự toán đối với nhiệm 

vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà 

nước trên địa bàn tỉnh Hà Nam  

 

4 

Nghị quyết 
Số 15/2023/NQ-HĐND;  

ngày 20/10/2023  

Ban hành quy định định mức xây dựng dự toán đối với 

nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách 

nhà nước trên địa bàn tỉnh Hà Nam  

 

5 
Quyết định  

Số 08/2023/QĐ-UBND ngày 

17/02/2023  

Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ 

cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nam; 
 

6 
Quyết định  

số 31/2023/QĐ-UBND, ngày 

26/6/2023  

Quy định về hoạt động sáng kiến trên địa bàn tỉnh Hà 

Nam.  
 



 

Phụ lục 2 

Danh mục văn bản quy phạm pháp luật tham mưu UBND tỉnh ban hành đang có hiệu lực 

Kỳ 2019-2023 (Kiến nghị xử lý) 

(Ban hành kèm theo công văn số:         /SKHCN-VP ngày       tháng 01 năm 2024 của Sở Khoa học và Công nghệ) 

TT 
Tên loại 

văn bản 

Số, ký hiệu; 

ngày, tháng, 

năm ban hành 

Tên gọi 

của 

văn bản 

Kiến nghị xử lý (đình 

chỉ thi hành, ngưng 

hiệu lực, sửa đổi, bổ 

sung, thay thế, bãi bỏ 

hoặc ban hành mới) 

Nội dung kiến 

nghị/Lý do kiến 

nghị 

Cơ quan chủ 

trì đề xuất xử 

lý 

Thời gian 

xử lý 

Ghi 

chú 

1 Không 

có 
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